
Thông tin giao dịch 31/03/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 56,700

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 89,322

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 55,361

SL cổ phiếu LH 641,281,186

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,526,000

% sở hữu nước ngoài 61.7%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 36,361

P/E 8.8

EPS 6,468

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HSX: SAB)
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Lịch sử giá

SAB VNINDEX

DT thuần

2023

30,461
tỷ VNĐ

YoY: ▼4,518| -12.9%

Tỷ suất lãi EBIT

2023

17.8%

+/- YoY: ▼ 1.8%

DT thuần

Q1/24

7,184
tỷ VNĐ

QoQ: ▼1,336| -15.7%

YoY: ▲ 970| 15.6%

LN sau thuế

Q1/24

1,024
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 57.0| 5.9%

YoY: ▲ 20.0| 2.0%

LN sau thuế

2023

4,255
tỷ VNĐ

YoY: ▼1,245| -22.6%

ROE

2023

16.4%

+/- YoY: ▼ 5.7%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HSX: SAB)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HSX: SAB)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 31,480 33,647 33,426 34,057 32,147

Tài sản ngắn hạn 24,036 26,099 25,949 26,553 24,869

Tiền và tương đương tiền 2,995 3,742 2,392 5,040 3,213

Đầu tư tài chính ngắn hạn 17,367 18,639 19,998 17,741 18,202

Phải thu ngắn hạn 895 984 1,159 1,229 1,044

Hàng tồn kho 2,497 2,430 2,151 2,318 2,193

Tài sản ngắn hạn khác 282 304 250 226 216

Tài sản dài hạn 7,444 7,548 7,478 7,503 7,278

Phải thu dài hạn 39.6 38.0 36.6 34.7 34.7

Tài sản cố định 4,332 4,227 4,098 3,970 3,900

Bất động sản đầu tư 152 150 148 279 276

Tài sản dở dang 131 157 220 144 112

Đầu tư tài chính dài hạn 2,251 2,318 2,254 2,287 2,243

Tài sản dài hạn khác 539 658 722 788 711

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 5,907 8,123 6,908 8,571 5,690

Nợ ngắn hạn 5,383 7,639 6,490 8,225 5,345

Vay và nợ thuê ngắn hạn 582 556 409 530 561

Phải trả người bán ngắn hạn 1,774 2,276 1,744 2,476 1,736

Nợ dài hạn 525 485 418 347 345

Vay và nợ thuê dài hạn 352 310 239 171 170

Nguồn vốn chủ sở hữu 25,573 25,523 26,519 25,485 26,457

Vốn chủ sở hữu 25,573 25,523 26,519 25,485 26,457

Vốn điều lệ 6,413 6,413 6,413 12,826 12,826

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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